
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 22, ngõ 173 Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

15/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VIC

0110323236

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản, gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ tại trụ sở,)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và 
công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn, Cửa 
cuốn, cửa tự động, Dây dẫn chống sét,  Hệ thống hút bụi, hệ 
thống khí y tế, nội thất phòng mổ, phòng sạch, hành lang sạch 
(vách, trần, sàn, cửa...), hệ thống chuyến mẫu bệnh phẩm, hệ 
thống báo gọi y tá, điện nhẹ, hệ thống khí sạch, hệ thống 
phòng áp lực, hệ thống khí sạch, hệ thống xử lý khí thải, các hệ 
thống khác phục vụ các cơ sở khám chữa bệnh...)

4329(Chính)

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: -  Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất 
cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng 
chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây 
dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống 
ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các toà nhà,…

4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT 
VIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIC TRADING AND TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIC TRADING AND TECHNOLOGY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904692220
Email:

Fax:
Website:
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5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa hóa (Không bao gồm môi giới 
bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài )

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Bán buôn các phụ kiện & linh kiện phục vụ cho việc thi công 
các hệ thống: Nội thất phòng sạch, hệ thống chuyển mẫu bệnh 
phẩm , hệ thông báo gọi y tá, điện nhẹ, hệ thống cung cấp khí 
dùng cho y tế, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống điều hòa không 
khí, hệ thống khí sạch, hệ thống khí áp lực âm, hệ thống phòng 
sạch, hành lang sạch, thiết bị điều khiển, thiết bị động lực, thiết 
bị thủy lực, thiết bị khí động học...)

4659

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

13. Dịch vụ đóng gói 8292

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

15. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(không bao gồm Hoạt động của nhà đấu giá (bán lẻ))

4774

16. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

18. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(không : gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện, sơn hàn 
tại trụ sở)

3250

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

21. Sửa chữa thiết bị điện 3314

22. Sửa chữa thiết bị khác 3319

23. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

24. Xây dựng nhà để ở 4101

25. Xây dựng nhà không để ở 4102

26. Phá dỡ
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

27. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
VĂN CÔNG

Việt 
Nam

Đội Phú Quý, Thôn 
Phú An, Xã Cao An, 
Huyện Cẩm Giàng, 
Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

900.000.000 90,000 030084005361

2 ĐỖ THỊ 
NGỌC HUẾ

Việt 
Nam

Đội Phú Quý, Thôn 
Phú An, Xã Cao An, 
Huyện Cẩm Giàng, 
Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

100.000.000 10,000 031189002882

28. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)

4321

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

30. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

32. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

35. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm ngành tóc trong các cửa hàng 
chuyên doanh (trừ dược phẩm))
đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật

4772

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ các hoạt động bán lẻ tem, súng đạn, tiền kim khí ; kinh 
doanh vàng miếng)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030084005361
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội Phú Quý, Thôn Phú An, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội Phú Quý, Thôn Phú An, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN CÔNG Nam

25/12/1984 Kinh Việt Nam

15/03/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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